
Họ và tên: ……………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 13

Lớp: …………………………………….. Môn: Toán – Lớp 2

Bộ sách: Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 8 chục và 3 đơn vị là:

A. 38 B. 83 C. 82 D. 80

Câu 2. Trong phép tính 82 – 28 = 54, số 82 được gọi là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ D. Số hạng

Câu 3. Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

A. 3 giờ 45 phút B. 10 giờ 30 phút C. 11 giờ 15 phút D. 10 giờ 15 phút

Câu 4. Thùng cam có cân nặng là:

A. 6 kg B. 10 kg C. 15 kg D. 11 kg

Câu 5. Thứ Tư tuần này là ngày 25 tháng 12. Vậy thứ Tư tuần sau là ngày nào?

A. 18 tháng 12 B. 31 tháng 12 C. 1 tháng 1 D. 2 tháng 1

Câu 6. Kết quả của phép tính 28 + 62 – 30 = ……

A. 50 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 7.Một người nông dân nuôi 52 con cừu. Ông mới mua thêm 19 con cừu nữa. Hỏi bây giờ ông

có tất cả bao nhiêu con cừu?

A. 71 con B. 60 con C. 61 con D. 73 con

Câu 8. Hình bên có:
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A. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

C. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác

D. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính.

36 + 47 53 + 38 74 – 18 92 – 36

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

Câu 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

23 + 19 …… 17 + 27 54 - 27 ….. 26
28 + 39 …… 29 + 38 93 – 16 …. 78

Câu 3. Bao thóc thứ nhất nặng 56 kg và nặng hơn bao thóc thứ hai là 13 kg. Hỏi:

a) Bao thóc thứ hai nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Cả hai bao thóc nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Trong một phép trừ có hiệu là 35, nếu giảm số bị trừ đi 14 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì

hiệu mới bằng bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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